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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BÁO CÁO TÓM TẮT SÁNG KIẾN

1. Tên sáng kiến: Tình hình nhiễm giun tròn ký sinh ở đường tiêu hóa của dê nuôi tại tỉnh Trà Vinh và thử nghiệm thuốc tẩy trừ
2. Mục tiêu của sáng kiến: Để có khuyến cáo khoa học về phòng trị bệnh do giun tròn ký sinh ở dê, chúng tôi tiến hành khảo sát “Tình hình nhiễm giun tròn ký sinh ở đường tiêu hóa của dê nuôi tại tỉnh Trà Vinh và thử nghiệm thuốc tẩy trừ ”. Kết quả nghiên cứu sẽ là những thông tin hữu ích giúp cho người dân chăn nuôi dê trong tỉnh làm cơ sở cho việc phòng trị bệnh do giun tròn gây ra ở dê, góp phần cải thiện năng suất, nâng cao hiệu quả chăn nuôi dê tại địa phương. 

3. Mô tả nội dung sáng kiến:
Vật liệu nghiên cứu: 360 mẫu phân dê; 90 hệ tiêu hóa dê; 25 dê nhiễm giun tròn.

Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu trên các giống dê Bách Thảo, dê lai (Boer x Bách Thảo) lai ở 3 lứa tuổi: < 1 năm tuổi, 1-2 năm tuổi và > 2 năm tuổi, được nuôi theo hai phương thức bán chăn thả và nhốt hoàn toàn

Địa điểm nghiên cứu: Tại 3 địa điểm nghiên cứu: huyện Châu Thành, Cầu Ngang và Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Nội dung nghiên cứu: Xác định tỷ lệ nhiễm, cường độ nhiễm, xác định các loài giun tròn ký sinh ở dê nuôi tại tỉnh Trà Vinh. Thử nghiệm thuốc tẩy trừ giun tròn ở dê.

Phương pháp nghiên cứu: phương pháp phù nổi Willis, phương pháp mổ khám từng phần của viện sĩ Skjabine. Định danh phân loại các loài qua quan sát hình dạng, kích thước, cấu tạo bên trong và bên ngoài theo mô tả của các tác giả Phan Thế Việt và cs. (1977), Nguyễn Thị Lê (1996), Skrjabin và cs.  (1979), Phạm Văn Khuê và cs. (1996), Lương Văn Huấn và cs. (1997), Phạm sĩ Lăng và cs. (2001).

Phương pháp xử lý số liệu: Tính tỷ lệ nhiễm bằng phần mềm Excel. So sánh tỷ lệ nhiễm giun tròn bằng trắc nghiệm Chi-Square của phần mềm thống kê Minitab version 16.0

Kết quả cho thấy: Chúng tôi kiểm tra 360 mẫu phân dê bằng phương pháp phù nổi cho thấy dê nhiễm giun tròn có tỷ lệ nhiễm chung là 59,7%. Định danh và phân loại trứng giun tròn ký sinh ở dê theo phương pháp truyền thống cho thấy cả 3 địa điểm khảo sát đều nhiễm 3 loài trứng giun tròn là Heamonchus contortus: 58,3%, Trichocephalus ovis: 47,2% và Oesophagostomum sp.: 12,8%. Tỷ lệ nhiễm trứng giun tròn trên dê tăng dần theo lứa tuổi. Bằng phương pháp mổ khám, cho thấy dê có tỷ lệ nhiễm chung là 74,4%. Tỷ lệ nhiễm cũng tăng dần theo lứa tuổi: dê ở độ tuổi < 1 năm tuổi, 1-2 năm tuổi và > 2 năm tuổi có tỷ lệ nhiễm giun tròn lần lượt là 53,3%; 76,7% và 93,3%. Có 3 loài giun tròn được tìm thấy ký sinh ở đường tiêu hóa của dê là Heamonchus contortus, Trichocephalus ovis và O. columbianum. Thử nghiệm tẩy trừ giun tròn trên dê bằng 2 loại thuốc Albendazole (uống) với liều 5 mg/kg thể trọng và liều 7,5 mg/kg thể trọng, thuốc Fenbendazole (uống) với liều 5 mg/kg thể trọng và liều 10 mg/kg thể trọng cho hiệu quả tẩy trừ giun tròn trên dê là 100%. Hai loại thuốc này đều an toàn trên dê, không gây phản ứng phụ trong suốt quá trình thử nghiệm.

4. Phạm vi áp dụng: Sáng kiến thông qua kênh truyền thông là 1 bài Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y, ISSN, số 1 năm 2020, nhằm giúp người dân chăn nuôi dê trong tỉnh làm cơ sở cho việc phòng trị bệnh do giun tròn gây ra ở dê, góp phần cải thiện năng suất, nâng cao hiệu quả chăn nuôi dê tại tỉnh Trà Vinh. Sáng kiến còn giúp 1 học viên cao học Thú y khóa 2, 2 sinh viên đại học lớp DA15TYA và 1 giảng viên, Trường Đại học Trà Vinh đã hoàn thành nhiệm vụ học tập và giảng dạy.
5. Thời gian áp dụng: năm học 2019-2020 và 2020-2021. 

6. Hiệu quả của sáng kiến: Tham gia sinh hoạt chuyên môn tại Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y, để có cơ sở truyền đạt thông tin khoa học cho người dân chăn nuôi dê trong tỉnh Trà Vinh làm cơ sở cho việc phòng trị bệnh do giun tròn gây ra ở dê. Đào tạo 1 học viên cao học tốt nghiệp năm 2020-2021, 2 sinh viên đại học tốt nghiệp năm 2019-2020 và 1 giảng viên hoàn thành giờ nghiên cứu khoa học. Thu thập được mẫu giun tròn ký sinh trên dê làm vật liệu dạy thực hành môn học Ký sinh trùng và bệnh ký sinh trùng thú y tại Trường Đại học Trà Vinh.

